
 1 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN U M T                            Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH KIÊN GIANG 

 

       Số: 01/2018/QĐ-TA      U M T, ngày 20 tháng 3 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào Trường giáo dưỡng
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN U M T
 

 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Châu Văn Ấn. 

2. Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Tú Nguyên – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện U M T, tỉnh 

Kiên Giang tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào Trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 01/2018/QĐ-TA 

ngày 08 tháng 3 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên họp số 01/2018/QĐ-

TA ngày 15 tháng 3 năm 2018 đối với: 

Họ và tên: Nguyễn Minh Th. Giới tính: Nam 

Sinh ngày 28 tháng 12 năm 2001. 

Dân tộc: Kinh. 

Tôn giáo: Không. 

Trình độ văn hoá: 8/12. 

Nguyên quán: V Th, Kiên Giang. 

Nơi ĐKNKTT: Ấp M K, xã M Th, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

Chỗ ở hiện nay: Ấp M K, xã M Th, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

Tiền án: Không; tiền sự: có 05 tiền sự (Từ ngày 09/6/2017 đến ngày 

27/01/2018 Công an xã M Th, huyện U M T ban hành 4 Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với Nguyễn Minh Th cụ thể: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

số 63/QĐ-XPHC ngày 09/6/2017 về hành vi đánh nhau; Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 100/QĐ-XPHC ngày 15/9/2017 về hành vi đánh nhau; Quyết định xử 
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phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ-XPVPHC ngày 27/01/2018 về hành vi say rượu, 

bia gây rối trật tự công cộng; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-

XPVPHC ngày 27/01/2018 về hành vi đánh nhau; Chủ tịch UBND  xã M Th, huyện 

U M T ra Quyết định áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn số 410/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2017). 

Con ông Nguyễn Việt T, sinh năm 1980 và bà Bùi Thị K, sinh năm 1980. 

(có mặt tại phiên họp). 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Văn Thật - Cơ quan Công an huyện U M 

T, tỉnh Kiên Giang. (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát: Hồ Thanh Lam - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân 

dân huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. (có mặt) 

3. Người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ của người bị đề nghị áp dụng 

biện pháp hành chính đưa vào Tr giáo dưỡng: 

Ông Nguyễn Việt T, sinh năm 1980 (cha ruột của Th có mặt) 

Bà Bùi Thị K, sinh năm 1980 (mẹ ruột của Th có mặt). 

Đồng cư trú: Ấp M K, xã M Th, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Không. 

5. Những người khác: Không. 

 

NHẬN THẤY: 

 Hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Minh Th được thể hiện như sau: 

 Lần thứ nhất: Vào khoảng 21 ngày 05/6/2017 Th cùng với K; T1 và L nhậu ở 

quán ông S chợ M Th, trong lúc nhậu Th và L có xảy ra cự cải, Th bỏ về trước và 

ngồi ở cầu M Th đợi L về để đánh. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày L đi vừa đến trước 

cửa quán ăn Thanh Trúc Th cầm cây đi lại đánh vào tay, chân, lưng của L được S, K 

và T1 can ngăn, Th và K chạy theo ôm L quăng xuống sông. Ngày 09/6/2017 Công 

an xã M Th ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 63/QĐ-XPHC đối với 

Nguyễn Minh Th. 

 Lần thứ hai: Vào khoảng 20 giờ ngày 08/9/2017 Th, T3, C, L1 ngồi nhậu trên 

đường lộ nhựa trong chợ mới xã M Th (ấp M K, xã M Th, huyện U M T) nhậu đến 
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22 giờ mẹ ruột Th tên Bùi Thị K đi bộ qua kêu Th về, Th lấy xe của L1 chở mẹ Th 

về nhà, Th định chở mẹ về nhà thì L1 lên xe ngồi phía sau và nói để cho L1 chở mẹ 

Th về, Th không đồng ý, sau đó Th chở mẹ Th về xong Th quay lại nhậu tiếp, xảy ra 

cự cải giữa Th và L1 nên Th lấy võ chai bia sài gòn đỏ đập lên đầu của L1 một cái 

L1 bỏ chạy. Ngày 15/9/2017 Công an xã M Th ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 100/QĐ-XPHC đối với Nguyễn Minh Th. 

 Lần thứ ba: Vào khoảng 17 giờ ngày 16/11/2017 Th ra V Th nhậu với K, L3 

và mấy người bạn không biết tên, sau khi nhậu xong, Tr ở Kênh 8 điện thoại cho Th 

nói Tr bị đánh ở trong kênh 8, Th điện thoại cho K và L3 cả ba chạy vào kênh 8, khi 

đi K chạy xe chở Th và L3, Th cầm một con dao và L3 cầm một con dao chạy vào 

kênh 8 gặp bạn của Tr, Th không biết tên, Tr chỉ đây là Ch người hồi nãy đánh Tr thì 

Th cầm dao lên chém Ch nhưng không trúng, sau đó L3 tiếp tục chém Ch không biết 

có trúng hay không. Ngày 25/12/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã M Th ra Quyết 

định số 410/QĐ-UBND áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với Nguyễn Minh Th. 

 Lần thứ tư: Vào khoảng 21 giờ ngày 29/12/2017 Th tổ chức nhậu tại nhà (ấp 

M K, xã M Th, huyện U M T) nhậu đến khoảng 23 giờ cùng ngày bạn gái Th tên B 

điện thoại đòi chia tay với Th, cự cải với B, trong lúc tức giận Th có chửi thề và đập 

bể ba chai bia sài gòn đỏ giăng ra ngoài lộ, Th vào nhà tiếp tục nhậu với C, khoảng 5 

phút Công an đến làm việc. Ngày 21/01/2018 Công an xã M Th ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ-XPVPHC đối với Nguyễn Minh Th. 

 Lần thứ năm: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/01/2018 Th nhậu ở quán 

ông Tr1 bán ở Hội chợ (ấp M K, xã M Th, huyện U M T) Th nhậu cùng với T4, R, 

Kh (đầu bự), vợ T4 và hai người nữa Th không biết tên. Trong lúc nhậu Th thấy 

quán ông Nh có đông người. Th lại thấy L4 đánh vào mặt Kh, Th chạy lại dùng tay 

đánh L4 được mọi người can ngăn, lúc sau Công an lại làm việc. Ngày 21/01/2018 

Công an xã M Th ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPVPHC 

đối với Nguyễn Minh Th 

 Lần thứ sáu: Vào khoảng 20 giờ ngày 16/02/2018 Th vào kênh 9 (ấp M K, xã 

M Th, huyện U M T) nhậu đến khoảng 23 giờ nghỉ nhậu, và đi xuống nhà của N1 

gần quán Hoài M nhậu, nhậu khoảng 30 phút có người rủ Th đánh nhau, người đó 

đứng trước cửa quán cà phê Hoài M. Th từ trong nhà N1 đi ra, người đó đánh vào 
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mắt Th, Th đánh lại, thấy Th đánh nhau C  cùng Ph đi ra đánh người đánh Th, đánh 

khoảng 2 đến 3 cái người đó chạy về lò heo cầm con dao (dao làm thịt heo) chạy ra 

chém C, Th không biết có trúng C không, thấy vậy Th lấy khúc cây đánh vào tay 

cầm dao của người đó, làm con dao người đó rơi xuống đất người đó bỏ chạy về. 

Ngày 28/02/2018 Ủy ban nhân dân xã M Th làm Bản đề nghị áp dụng biện pháp đưa 

vào Tr giáo dưỡng đối với Nguyễn Minh Th. 

 Tại phiên họp đại diện cơ quan Công an huyện U M T tóm tắt hồ sơ và đề 

nghị Tòa án áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Minh 

Th tại Trường giáo dưỡng số 04, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, thời hạn là 24 tháng. 

 Người đại diện hợp pháp của Nguyễn Minh Th là ông Nguyễn Việt T và bà 

Bùi Thị K (cha, mẹ ruột của Th) đồng ý với ý kiến của Cơ quan đề nghị nhưng yêu 

cầu Tòa án giải quyết cho Th được cải tạo, giáo dục tại địa phương, xã M Th. 

 Ý kiến người bị đề nghị Nguyễn Minh Th hứa sẽ sửa đổi, xin được cải tạo, 

giáo dục tại địa phương. 

 Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát huyện U M T, tỉnh Kiên Giang, 

thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng của 

Công an huyện U M T. Đồng ý Thẩm phán được phân công giải quyết tuân thủ đầy 

đủ theo quy định của pháp luật, đề nghị Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Minh Th thời hạn là 24 tháng. 

XÉT THẤY:
 

 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên họp và 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Thẩm phán chủ trì phiên họp nhận 

định: 

 - Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào Tr giáo dưỡng: Tại thời điểm mở 

phiên họp Nguyễn Minh Th, sinh ngày 28/12/2001 được 17 tuổi 03 tháng 13 ngày, 

phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào Tr giáo dưỡng: Theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu áp dụng biện 

pháp đưa vào Trường giáo dưỡng đối với đối tượng vi phạm là 06 tháng. Đối chiếu 

với trường hợp của Nguyễn Minh Th từ ngày 16/02/2018 (thực hiện hành vi đánh 
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nhau lần cuối cùng) đến ngày 06/3/2018 Cơ quan Công an huyện U M T, tỉnh Kiên 

Giang gửi Bản đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng đối với 

Nguyễn Minh Th là 20 ngày. Như vậy đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trường 

giáo dưỡng đối với Nguyễn Minh Th vẫn còn trong thời hiệu.  

- L hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Tr giáo dưỡng đối với Nguyễn 

Minh Th: Cơ quan đề nghị (Công an huyện U M T) thực hiện đúng quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 99 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Xét nội dung: 

Từ ngày 08 tháng 9 năm 2017 đến ngày 06 tháng 02 năm 2018, trong thời 

gian 5 tháng, Nguyễn Minh Th 05 lần thực hiện hành vi đánh nhau và gây rối trật tự 

công cộng, các lần vi phạm đều có hồ sơ, biên bản vi phạm, Quyết định xử phạt, xử 

lý, cụ thể: Ngày 08/9/2017 có hành vi cự cải, đánh nhau với Phạm Minh L1; Ngày 

16/11/2017 có hành vi xâm hại sức khỏe Nguyễn Văn Ch; Ngày 29/12/2017có hành 

vi gây rối trật tự công cộng; Ngày 20/01/2018 có hành vi cự cải, đánh nhau với L4; 

Ngày 16/02/2018 có hành vi cự cải, đánh nhau với người không biết tên. Ngoài ra 

ngày 05/6/2017 có hành vi cự cải, đánh nhau với Huỳnh Thành L bị Công an xã M 

Th xử phạt hành chính; Nguyễn Minh Th nhiều lần thực hiện hành vi cự cải, đánh 

nhau với người khác. Có 04 tiền sự (04 lần bị xử phạt vi phạm hành chính); không 

ăn năn, hối cãi; sau khi Công an huyện U M T đề nghị áp dụng đưa váo Trường giáo 

dưỡng, ngày 15/3/2018 Th bỏ đi khỏi nơi cư trú Tòa án hoãn phiên họp. Hành vi của 

Th đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an địa 

phương, vi phạm pháp luật hành chính. 

Tuy nhiên xét thấy Th là người chưa thành niên, khả năng nhận thức còn hạn 

chế. Chủ tọa phiên họp thống nhất chấp nhận một phần mức phạt đề nghị của Cơ 

quan Công an huyện U M T và quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện U M 

T, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng đối với Nguyễn 

Minh Th, để Th được học văn hóa, được giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, 

sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 91; khoản 4 Điều 92; khoản 2,3 
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Điều 99; khoản 2 Điều 105 Luật Xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn tại các 

điều 30, 31 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính tại Tòa án nhân dân số 09/2014/UBTVQH ngày 20/01/2014 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng  đối với: 

Nguyễn Minh Th, sinh ngày 28 tháng 12 năm 2001. 

HKTT: Ấp M K, xã M Th, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

Chỗ ở: Ấp M K, xã M Th, huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

2. Thời gian chấp hành tại Trường giáo dưỡng là 18 (mười tám) tháng, kể từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi Trường giáo 

dưỡng. Nơi chấp hành: Trường Giáo dưỡng số 04, ấp 7, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định: 

- Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Người đại diện hợp pháp của 

Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có mặt tại phiên họp có quyền khiếu 

nại Quyết định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố Quyết 

định. 

- Cơ quan Công an huyện U M T có quyền kiến nghị Quyết định trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố Quyết định. 

- Viện kiểm sát huyện U M T có quyền kháng nghị Quyết định trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố Quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan Th hành quyết định: Công an huyện U M T, tỉnh Kiên Giang. 

 

Nơi nhận: 

- Người bị đề nghị; 

- Người đại diện hợp pháp; 

- Trưởng Công an huyện UMT; 

- Trưởng phòng LĐ-TB và XH; 

- UBND xã M Th; 

- Viện kiểm sát huyện UMT; 

- Lưu hồ sơ. 

      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

      Châu Văn Ấn 
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